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Câu 1: Dải băng biểu hiện nhận thức về HIV/AIDS có màu gì?
A. Hồng.          B. Đỏ.        C. Đen.            D. Vàng
Câu 2: Thời gian dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS tốt nhất là trong thời gian nào?
A. 1 tiếng.                     B. 1 tuần.      C. Ngay sau 2-3 giờ đầu.       D. 1 tháng.
Câu 3:  Dùng chung ly, tách, thức ăn, dao nĩa (để ăn), khăn tắm, ngồi chung bồn cầu .................lây nhiễm HIV.
A. Có thể làm.                                                            B.  Không làm.
C. Không rõ có làm (lây nhiễm HIV) hay không.      D. Cả 3 đáp án trên đúng.
Câu 4:Tên gọi của 1 loại vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người là?
A. HIV.         B. AIDS.           C. Ebola.          D. Cúm gà.
Câu 5: Tội cố ý truyền HIV/AIDS cho người khác bị phạt tù bao nhiêu lâu?
A. Từ 1 năm đến 3 năm.                 B. Từ 3 năm đến 5 năm.
C. Từ 3 năm đến 10 năm.               D. Từ 2 năm đến 5 năm.
Câu 6: Dấu hiệu lâm sàng chính khi mắc HIV/AIDS là?
A. Sút cân trên 10% trọng lượng cơ thể.            B. Sốt kéo dài trên 1 tháng.
C. Ỉa chảy kéo dài trên 1 tháng.                          D. Cả A, B, C.
Câu 7: Thời gian điều trị thuốc kháng vi rút HIV/AIDS bao lâu?
A. 10 năm.          B. 15 năm.            C. 20 năm.        D. Suốt đời.
 Câu 8: Virut HIV lây qua:
A. Ăn, uống chung ly, chén với người nhiễm HIV
B. Muỗi, côn trùng chích hút máu người nhiễm HIV rồi chích sang người lành
C. Ho, hắt hơi
D. Hút thuốc lá, uống rượu bia chung với người nhiễm  HIV
Câu 9: HIV/AIDS lây qua con đường nào?
A. Quan hệ tình dục.
B. Từ mẹ sang con trong quá trình mang thai.
C. Dùng chung ống kim tiêm.
D. Cả A, B, C.
Câu 10: Các việc làm phòng, chống HIV/AIDS là?

A. Tuyên truyền tới mọi người tác hại của ma túy để mọi người phòng chống.
B. Tham gia các hoạt động phòng, chống tại địa phương.
C. Không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ chất ma túy.
D. Cả A, B, C.
Câu 11: Tác hại của AIDS/HIV là?
A. Nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của con người.
B. Ảnh hưởng đến tương lai nòi giống của dân tộc.
C. Ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội đất nước.
D. Cả A, B, C.
Câu 12: Nhà nước quy định những gì về những người nhiễm HIV:
A. Có quyền được giữ bí mật về tình trạng HIV/AIDS
B. Không bị phân biệt đối xử
C. Phải thực hiện các biện pháp phòng, chống lây truyền bệnh cho động đồng.
D. Cả 3 đáp án
Câu 13: HIV/AIDS không lây qua con đường nào?
A. Giao tiếp: bắt tay, vỗ vai.
B. Hiến máu.
C. Quan hệ tình dục.
D. Dùng chung ống kim tiêm.
Câu 14:  Ở Việt Nam hiện nay, xét nghiệm phát hiện nhiễm HIV/AIDS có thể tiến hành khi nào?
A. Trẻ em dưới 6 tháng tuổi.
B. Trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên.
C. Trẻ em từ 18 tháng tuổi trở lên.
D. Trẻ em từ 3 tháng tuổi trở lên.
Câu 15: HIV nguy hiểm vì :
A. Chưa có thuốc ngừa, chưa có thuốc chữa khỏi bệnh
B. Nhìn bề ngoài không thể biết được ai là người đã nhiễm HIV.
C. Khi bệnh bộc phát sẽ chết.
D. Cả a,b,c đều đúng.

